ĐỀ THI TỰ CHỌN KÌ I- Năm học 2016- 2017
Câu 1.(1,5 điểm)  1. Hàm lượng ADN trong nhân tế bào lá của một loài thực vật là 6,6.10 – 12 g. Xác định hàm lượng ADN có trong nhân tế bào ở các kì giữa, sau và cuối khi một tế bào lưỡng bội của loài đó   phân bào  bình thường.


2. Bằng thực nghiệm, người ta biết được tỉ lệ [image: image1.wmf]AT
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 ở ADN của loài B là 1,5 và loài D là 0,8. Có thể rút ra kết luận gì từ kết quả này?
Câu 2. (1,5 điểm). 
1. Chức năng của ADN có được là nhờ đặc điểm cấu trúc và cơ chế nào?

2. Một cặp gen Aa tồn tại trên một cặp NST tương đồng bước vào giảm phân.
Gen A có chiều dài 0,2856um, có A= 15%, gen a có chiều dài 2176 A0, có số lượng 4 loại Nu bằng nhau. Biết mọi diễn biến trong phân bào là bình thường.

a. Tính số Nu mỗi loại của gen?

b. Tính số Nu mỗi loại ở kì giữa I và kì cuối I?
Câu 3. (1,0 điểm). Trong 1 cây lúa (2n = 24) người ta thấy số lần nguyên phân của tế bào A nằm ở rễ và tế bào B nằm ở lá là 8 đợt. Tổng số tế bào con sinh ra sau những lần nguyên phân của cả 2 tế bào trên là 40. 


a) Xác định số lần nguyên phân của mỗi tế bào. Biết rằng số lần nguyên phân của tế bào B nhiều hơn số lần nguyên phân của tế bào A.


b) Môi trường đã cung cấp nguyên liệu tương đương với bao nhiêu nhiễm sắc thể đơn cho quá trình nguyên phân của cả 2 tế bào trên?
Câu 4.(2,0 điểm) 1. Cho biết tính hợp lí trong cấu tạo 
 ARN để phù hợp với chức năng di truyền của chúng?  
2. Tìm những đặc điểm trong cấu tạo của Protein làm minh chứng cho tính đa dạng và đặc thù của nó?

Câu 5. (2điểm) 1. Nêu các sự kiện quan trọng trong giảm phân dẫn đến việc hình thành các tổ hợp giao tử khác nhau về nguồn gốc NST?
2.   Xác định số loại tinh trùng và trứng tối đa có thể tạo ra trong các trường hợp sau:
 - Có 3 tinh bào bậc 1 có kiểu gen AaBbDdEe tiến hành giảm phân bình thường tạo tinh trùng.
 - Có 15 noãn bào bậc 1 có kiểu gen AaBbDdEe tiến hành giảm phân  bình thường tạo trứng.  

Câu 6. (1điểm)  
Hoạt động của cặp NST tương đồng  ở nguyên phân có mối quan hệ như thế nào với hoạt động của ADN?

Câu 7. (1điểm)  Cơ thể có kiểu nhiễm sắc thể AaXY, ở một số tế bào, có hiện tượng không phân li của cặp NST XY tại giai đoạn giảm phân II. Theo lí thuyết, hãy viết các loại giao tử có thể được tạo ra.
ĐÁP ÁN- BIỂU ĐIỂM
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1. (1,5đ)
	1. Trong nguyên phân:

– Kì giữa: 13,2 . 10 – 12 g

– Kì sau: 13,2 . 10 – 12 g

– Kì cuối: 6,6 . 10 – 12 g

(nếu hs xét 2 trường hợp là trong nguyên phân và giảm phân thì không cho điểm)

2. – Tỉ lệ [image: image2.wmf]AT
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đặc trưng cho từng loài sinh vật

– Ở loài B số nuclêôtit loại A,T nhiều hơn loại G,X, ở loài D số nuclêôtit loại A,T ít hơn loại G,X.
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	2. (1,5đ)
	1. - Chức năng lưu giữ thông tin di truyền: là do ADN cấu tạo theo nguyên tắc đa phân. Mỗi ADN được cấu tạo từ……..
- Chức năng truyền đạt thông tin di truyền qua các thế hệ tế bào và thế hệ cơ thể: là nhờ đặc tính tự nhân đôi của ADN.
Qua nhân đôi, 1 ADN mẹ thành 2 ADN con ….

2. Đáp số

Gen A có: A =T = 252 Nu

                G = X = 588 Nu

Gen a có: A = T =G =X= 320 Nu

· Kì giữa có A = T = 1144 Nu

                      G= X = 1816 Nu

· Kì cuối: Kiểu gen AA: Có A = T = 504 Nu

                                          G = X = 1176 Nu

Kiểu gen aa: Có A = T = G = X = 640 Nu.
( Học sinh có thể giải theo nhiều cách- nếu đúng vẫn cho điểm tối đa)
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	3. (1đ)
	a) - Gọi số lần nguyên phân của tế bào A, B lần lượt là x, y.  (x, y: nguyên dương; x < y).

- Theo bài ta có hệ phương trình: [image: image3.wmf](
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- Giải hệ phương trình: 

→ x  =  3 ; y  = 5.

b) Môi trường tế bào đã cung cấp:  24.[(23 - 1) + (25 - 1)] = 912.
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	4. (2đ)
	1. - ARN cấu tạo một mạch đơn …..hình thành chuỗi poli peptit trong quá trình dịch mã
- ARN: Có khối lượng và kích thước nhỏ hơn ADN nên ….

- ARN gồm có 4 loại Nu là A, U, G, X  nên……….

- ARN: Các Nu liên kết với nhau bằng liên kết hóa trị bền vững…
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	2. - Những đặc điểm trong cấu tạo protein làm minh chứng…

+ Protein được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, gồm 20 loại aa khác nhau……
+ Protein có 4 bậc cấu trúc không gian trong đó cấu trúc bậc 1 là trình tự sắp xếp các aa……


	0,5
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	5.(2đ)
	1. Có 3 sự kiện

+ Sự trao đổi chéo…

+Sự phân li độc lập…

     + Sự chẻ dọc tâm động, phân li cromatit trong cặp NST tương đồng về các tế bào con
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	2. Số loại tinh trùng và trứng tối đa có thể tạo ra:

- 3 tinh bào bậc 1 có kiểu gen AaBbDdEe khi giảm phân bình thường có thể cho tối đa 6 loại tinh trùng khác nhau. 
Giải thích: ...

- 15 noãn bào bậc 1 có kiểu gen AaBbDdEe khi giảm phân bình thường có thể cho tối đa 15 loại trứng khác nhau( mỗi noãn bào cho 1 loại trứng). Giải thích...
 ( nếu học sinh chỉ nêu số giao tử mà không giải thích tại sao thi chỉ cho ½ số điểm)
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	6 . (1đ)
	 Hoạt động của cặp NST tương đồng trong nguyên phân có quan hệ mật thiết với hoạt động của ADN. Cụ thể:
- Sự tháo xoắn cực đại của NST ở kì trung gian……ADN tháo xoắn, tổng hợp các ADN con.

ADN lại liên kết với protein để hình thành NST kép…

- Kì đầu NST đóng xoắn, co ngắn nên ADN cũng đóng xoắn và co ngắn

- Kì giữa…

- Kì sau: Các NST kép trong cặp tương đồng chẻ dọc tâm động….dẫn đến ADN phân li đồng đều…

- Kì cuối: Mỗi tế bào có số lượng NST giống tế bào mẹ. Vì vậy, ham lượng ADN cũng giữ nguyên.
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	7. (1đ)
	- Viết các giao tử bình thường ( 4 loại giao tử) 
- Viết các giao tử không bình thường (8 loại giao tử)

( Viết sai một giao tử không cho điểm cả ý đó)
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